
 

 

Phụ lục 

DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TẠI  

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI BÁC SĨ QUỲNH  

THUỘC HỘ KINH DOANH BÀN TIẾN QUỲNH 

(Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SYT ngày 03/01/2025 của Sở Y tế) 

 

 

 

 

STT 

Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT 

STT  

(cột 1) 

Mã kỹ 

thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1.  1254 3.133 03. NHI KHOA Thông tiểu 

2.  1323 3.202 03. NHI KHOA Băng bó vết thương 

3.  1324 3.203 03. NHI KHOA Cầm máu (vết thương chảy máu) 

4.  1331 3.210 03. NHI KHOA Tiêm truyền thuốc 

5.  3507 3.2389 03. NHI KHOA Tiêm bắp thịt 

6.  3508 3.2390 03. NHI KHOA Tiêm tĩnh mạch 

7.  3509 3.2391 03. NHI KHOA Truyền tĩnh mạch 

8.  4383 3.3265 03. NHI KHOA 
Cố định gãy xương sườn bằng 

băng dính to bản 

9.  4653 3.3535 03. NHI KHOA Đặt ống thông bàng quang 

10.  4945 3.3827 03. NHI KHOA 
Khâu vết thương phần mềm dài 

dưới 10 cm 

11.  5027 3.3909 03. NHI KHOA Trích rạch áp xe nhỏ 

12.  5029 3.3911 03. NHI KHOA Thay băng, cắt chỉ 

13.  11612 10.411 10. NGOẠI KHOA Cắt hẹp bao quy đầu 

Tổng: 13 danh mục. 
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